I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Phạm vi và ranh giới khu kinh tế

Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên là 56.685 ha, gồm 4 đơn vị hành chính: xã Sơn Kim I, xã Sơn Kim II, xã Sơn Tây và Thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc: giáp xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

- Phía Nam: giáp huyện Vũ Quang.

- Phía Đông: giáp xã Sơn Lĩnh, Sơn Diệm, huyện Hương Sơn.

- Phía Tây: giáp tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng là 12.500 ha – là khu vực trung tâm khu kinh tế trải dài theo hướng Đông – Tây dọc theo khu kinh tế đồng thời trải dọc theo sông Ngàn Phố.

1.1.2. Địa hình 

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo nằm trên địa hình núi cao 300m(800m của tỉnh Hà Tĩnh, cửa khẩu là điểm cuối của Quốc Lộ 8 từ Đông sang Tây. Diện tích đồi núi chiếm 85%, diện tích đất bằng phẳng rất ít, nằm rải rác ở các thung lũng ven sông Ngàn Phố thuộc xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, xã Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn. 
· Lợi thế: Đất đai nằm dọc theo lưu vực các sông, suối khá phì nhiêu; Địa hình bị chia cắt mạnh tạo nên cảnh quan khá phong phú.

· Hạn chế: Quỹ đất xây dựng hạn chế. Địa hình có độ dốc lớn, bị chia cắt nhiều, dễ gây trượt lở đất và lũ quét khi có mưa lớn. Giao thông đi lại khó khăn, thường bị cản trở do trượt lở sườn núi xuống lòng đường hoặc sạt lở các mái dốc của đường về phía vực sâu.

Kết luận: Diện tích có thể thực sử dụng không nhiều, không nên sử dụng cho những chức năng đòi hỏi quỹ đất lớn và không nên phát triển tập trung thành những khu công nghiệp lớn.

1.1.3. Khí hậu

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, bị chi phối mạnh bởi yếu tố địa hình ở miền Trung. Đây là vùng khí hậu khắc nghiệt của Bắc trung Bộ.

 + Mùa hè: nắng, nóng từ tháng 5 đến tháng 10 ảnh hưởng trực tiếp bởi gió Lào (hướng Tây và Tây Nam) mang theo khí hậu khô và nóng.

+ Mùa đông: lạnh và gió rét, có gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 của năm sau.

- Nhiệt độ:  Là khu vực nắng nóng. Nhiệt độ trung bình mùa hè là 270C, cao nhất là 410C.  Nhiệt độ trung bình năm là 23,80C.

- Độ ẩm:  Cao nhất: 95%;  Trung bình: 86%; Thấp nhất: 35%.

- Hướng gió chính : Bắc, Đông Bắc – Tây, Tây Nam. Gió Lào xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 7, tốc độ gió đạt đến cấp 4, cấp 5. Trung bình hàng năm có từ 30 ÷ 45 ngày gió Lào. Gió này thường gây khô hạn và nóng làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, đặc biệt là thường gây cháy rừng.

Những thung lũng nhỏ theo hướng Bắc – Nam thường có điều kiện vi khí hậu tốt hơn khu vực dải đất ở giữa dọc theo sông, vì ít bị ảnh hưởng của gió Lào. Xét trong toàn khu kinh tế, những khu vực này là thuận tiện nhất cho phát triển du lịch.

 - Nắng: Bình quân một năm có 230 ngày nắng với 1.500 giờ nắng.

- Mưa: Tập trung vào các tháng 8,9 và tháng 10 chiếm 85% lượng mưa của cả năm.

+ Lượng mưa trung bình năm: 2415,0 mm

+ Lượng mưa năm lớn nhất: 3672,1 mm

+ Lượng mưa năm thấp nhất: 1489,1 mm

+ Lượng mưa ngày lớn nhất với p=1,5% là 571,1 mm.

+ Số ngày mưa trong năm dao động từ  170 ÷180 ngày. 

- Lượng nước bốc hơi:

Trung bình hàng năm đạt 940 mm÷1000mm, lượng bốc hơi tháng lớn nhất 176 mm, thấp nhất 13,2 mm.

- Bão lũ: 

Khu vực này ít bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, nhựng bị ảnh hưởng do mưa lớn, lũ thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 10. Khi lũ xảy ra thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Cụ thể là thường gây sạt lở đất ở hai bên sông Ngàn Phố và các khe suối trong khu vực làm cho phần diện tích hoa màu ở các triền sông, suối bị ngập lũ, một số khu vực ven sườn dốc bị trượt lở.

1.1.4. Thủy văn:

Khu kinh tế nằm dọc theo lưu vực của sông Ngàn Phố - là thượng lưu của hệ thống sông Cả. Chế độ thuỷ văn của Khu kinh tế chịu ảnh hưởng của sông Ngàn Phố, chiều rộng trung bình 60-70 m, diện tích lưu vực 1.050 km2, lưu lượng trung bình đạt  51m3/s; Lưu lượng lớn nhất trong mựa lũ 1.580m3/s, lưu lượng nhỏ nhất 2,72m3/s.

 Do địa hình trong toàn bộ khu vực rất dốc nên khi có mưa lớn mực nước của sông Ngàn Phố thay đổi rất nhanh đặc biệt là trong mùa lũ. Chênh lệch mực nước giữa đỉnh lũ cao nhất và mức nước kiệt nhất có thể lên tới  10 m.

 Số liệu tại trạm thủy văn Sơn Diệm thuộc thị trấn Phố Châu cho biết mức báo động của sông Ngàn Phố như sau:

+ Báo động I: 10,0m

+ Mức báo động II: 11,5 m

+ Mức báo động III: 13,0 m

 Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của các trận lũ đầu nguồn nên khu vực này thường bị ngập úng khi có mưa lớn, lũ tràn về (xem chi tiết ở phần hiện trạng ngập lũ). 
Ngoài ra có các khe suối nhỏ nằm trong khu vực là phụ lưu của sông Ngàn Phố. Theo thứ tự từ Tây sang Đông như sau: suối Nậm Luông, suối Giao An, khe Ngã Đôi, suối Bãi Keo, khe Tre, suối Giao Qua, sông Chi Lời, sông Con. Các khe, suối này có lòng hẹp và dốc, hai bên bờ các vách núi dựng đứng. Khi có mưa lớn lượng nước tập trung rất nhanh. Nước trong lòng suối dâng cao trong thời gian ngắn gây ra lũ quét và sạt lở bờ. 
Kết luận: Lưu vực sông Ngàn phố với hàng trăm suối nhỏ là bản sắc thiên nhiên cơ bản của Khu kinh tế. Vấn đề lũ quét là vấn đề không thể giải quyết triệt để được, chỉ có thể giảm thiều bằng các giải pháp trồng rừng đầu nguồn. Mọi ý tưởng quy họach đều cần hài hòa với hệ thống nước này.

1.1.5. Đặc điểm địa chất:

a) Địa chất kiến tạo

Theo tài liệu khoan địa chất của dự án cầu tràn khe Chi Lời nằm trong khu vực nghiên cứu: 

· Khu vực bằng phẳng ven sông :

Lớp đất màu: dày 0,5 (1,0m. Cát pha có độ chịu tải > 1,0kg/cm2.

Lớp sỏi sạn cát màu xám đen, xám nâu lẫn kết cấu rời rạc - Độ chịu tải 1 (2kg/cm2.

Lớp sét pha màu xám vàng, nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng: độ chịu tải > 1,5kg/cm2. 

· Khu vực ao hồ: Lớp bùn dày 0,5 ( 1,0m có lúc >1,5 m. Độ chịu tải kém - Khi xây dựng công trình phải nạo vét hết lớp bùn mới san lấp để đảm bảo an toàn cho nền móng công trình.

· Khu vực các đồi núi cao:

Lớp màu dày 0,8(2,0m, hoặc sét pha có lẫn sỏi sạn, độ chịu tải 1(1,5 kg/cm2. 

Lớp đá phong hoá mạnh lẫn đá dăm, đất sét pha cát, độ chịu tải > 2 kg/cm2.

Lớp đá tảng bị phong hoá, đá vôi theo vách đứng hoặc nghiêng 150÷300.

b) Địa chất thủy văn: 

Khu vực bằng phẳng ven sông có mực nước ngầm cao, cách mặt đất 1m (3m, phụ thuộc vào mực nước sông Ngàn Phố. 

Khu vực đồi núi, nước ngầm cách mặt đất 8m(40m. Tuỳ thuộc vào mùa, chất lượng nước tốt nhưng lưu lượng rất nhỏ. 

c) Địa chất vật lý :

Theo tài liệu dự báo của Viện Khoa học Địa Cầu, khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 6. Vì vậy khi xây dựng, cần đảm bảo an toàn cho công trình nằm trong vùng có cấp động đất như trên.

1.1.6. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên: 

· Lợi thế: 

+ Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo nằm giáp nước CHND Lào có đường Quốc lộ 8 nối thông ra biển, có đường Hồ Chí Minh chạy qua ở phía Đông khu kinh tế. Có sông Ngàn Phố chảy theo hướng từ Tây sang Đông nối ra sông La và sông Lam ở hạ du, thuận lợi cho giao lưu kinh tế giữa các vùng và sang nước bạn Lào.

       + Khu vực có núi non, sông suối, phong cảnh đẹp, độ che phủ của rừng còn khá lớn so với các vùng khác.

+ Đất đai tương đối phì nhiêu, canh tác tốt. Tỷ lệ độ che phủ của rừng > 85%, có khả năng khai thác kinh tế đồi rừng.

+ Khí hậu nắng nhiều và mưa cũng nhiều tạo điều kiện cho cây trồng phát triển.

· Hạn chế:

Địa hình bị chia cắt do độ dốc lớn, hầu hết là núi cao, chiếm tới 67%, diện tích đất bằng phẳng rất ít, nhất là tại vị trí cửa khẩu Cầu Treo có độ dốc >20%, rất khó khăn cho xây dựng. Bị chia cắt nhiều bởi nhiều suối nhỏ nhiều theo các sườn dốc, gây ra lũ quét, xói lở bờ khi có mưa lớn.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu treo nằm vùng khí khắc nghiệt của Bắc trung Bộ. Mùa mưa tại khu vực tập trung trong thời gian từ tháng 8,9,10, lượng mưa rất lớn tập trung trong thời gian ngắn gây ra lũ và xói lở trên các suối và sông Ngàn Phố.

Các tháng còn lại trong năm có lượng mưa ít, khí hậu khô nóng, nắng gay gắt, kèm theo gió Lào, gây ra hạn hán kéo dài, thiếu nguồn nước ngọt cho sinh hoạt, nước cho cây trồng, vật nuôi. 

+ Các khu vực ven núi các mái dốc chưa kè hết, khi mưa lớn dễ gây ra sạt lở.

+ Có nhiều sông suối nhưng về mùa khô bị thiếu nước nghiêm trọng, độ chênh lệch mực nước ở sông Ngàn Phố và các  suối giữa mùa lũ và mùa khô > 10m.

1.2. Hiện trạng dân số, lao động và tình hình thu nhập 

Tổng dân số hiện trạng trong khu vực thiết kế là 21.725 người (năm 2008), thuộc 3 xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn. Năm 2007 – 2008, tốc độ tăng trưởng dân số của các xã, thị trấn trong phạm vi thiết kế từ 0,8 – 1%/năm.


Thành phần dân số cơ bản là người Kinh. Trong khu vực quy hoạch khu kinh tế, không có các bản làng định cư lâu đời của các dân tộc thiểu số.

Dân cư phân bố chủ yếu tại các khu vực lân cận đường QL8A hiện hữu, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Tây Sơn. Ngoài ra là các khu dân cư phân bố rải rác trong khu vực thung lũng hoặc sườn núi trong các xã thuộc khu vực khu Kinh tế. Mặc dù tại thị trấn Tây Sơn, dân cư khá tập trung dọc theo tuyến đường QL8A, nhưng toàn khu vực nghiên cứu nói chung chưa có trung tâm.

Dân số trong tuổi lao động là 18.283 người, chiếm 84%.  

Thu nhập bình quân đầu người trong khu vực nghiên cứu là 7,4 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 8%, tập trung nhiều nhất ở khu vực xã Sơn Kim 2.

Tổng số lao động tham gia làm việc trong các ngành kinh tế là 15.541 người. Trong đó, lao động nông – lâm nghiệp chiếm khoảng 70%, lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 18,6%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 4,4%; và các ngành khác là 7%.

Nhìn chung, hiện nay khu vực nghiên cứu quy hoạch phát triển khu kinh tế là khu vực thưa dân và có trình độ phát triển còn ở mức độ thấp. 

Bảng: Hiện trạng dân số và thu nhập trong khu kinh tế

	TT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	TT TÂY SƠN
	XÃ SƠN TÂY
	XÃ SƠN KIM 1
	XÃ SƠN KIM 2
	TỔNG

	1
	Tổng dân số 
	Người
	4.120
	8.936
	4.592
	4.077
	21.725

	2
	Thu nhập bình quân /người/năm
	Triệu  đồng
	9,1
	7,2
	6,9
	6,5
	7,4

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo 
	%
	5,9
	7,5
	9
	10,4
	8


 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hương Sơn

Bảng: Hiện trạng lao động trong khu kinh tế

	STT

 
	HẠNG MỤC

 
	TỔNG


	TT TÂY SƠN


	XÃ SƠN KIM 1


	XÃ SƠN KIM 2


	XÃ SƠN TÂY



	
	
	Tỷ lệ

 %
	Số người
	Tỷ lệ 

%
	Số người
	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ 

%
	Số người
	Tỷ lệ 

%
	Số người

	1
	Nông, lâm nghiệp 
	69,4
	10.785
	20
	570
	80
	2385
	86
	2488
	79,6
	5342

	2
	Thương mại, Dịch vụ 
	18,5
	2.875
	56
	1626
	10
	302
	2,4
	71
	13
	876

	3
	Công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ CN 
	4,4
	684
	9
	266
	4,5
	139
	3
	88
	2,8
	191

	4
	Các ngành khác 
	7,7
	1.197
	15
	475
	5,5
	162
	8,6
	249
	4,6
	311

	 
	Tổng 
	100
	15.540
	100
	2.902
	100
	3.012
	100
	2.893
	100
	6.734


Nguồn: Số liệu báo cáo tình hình thực hiện KT – XH các xã, thị trấn trong khu vực nghiên cứu.

1.3. Hiện trạng hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu

Các số liệu hoạt động tại khu vực cửa khẩu trong 6 tháng đầu năm 2009 như sau:

a) Về xuất nhập cảnh:
- Tổng số người xuất nhập cảnh: 112,6 nghìn người. Gồm:

+ Số người xuất cảnh: 67,5 nghìn người (trong đó: có 19,8 nghìn người nước ngoài)

+ Số người nhập cảnh: 62,2 nghìn người (trong đó: có 16,4 nghìn người nước ngoài)

b) Về xuất nhập khẩu:

+ Kim ngạch xuất khẩu: 9,2 triệu USD chủ yếu là nông sản, vật liệu xây dựng, vải, tơ tằm, săm lốp ô tô, bánh kẹo,...

+ Kim ngạch nhập khẩu: 19,6 triệu USD chủ yếu là gỗ, động vật, đồ điện gia dụng, hoa quả, ngô, gạo,...

c) Về phương tiện xuất nhập cảnh:

- Phương tiện xuất cảnh  trên 11 nghìn lượt;

- Phương tiện nhập cảnh  trên 10,2 nghìn lượt;

Các thông số cho thấy lưu lượng hàng hóa và người qua lại khu vực cửa khẩu chưa phải là lớn, đặc biệt, hiện nay các hoạt động trong khu kinh tế còn ở quy mô nhỏ, nhưng tại một số thời điểm, mật độ tập trung hơn các thời điểm khác nên có hiện tượng ách tắc tại khu vực cửa khẩu, đòi hỏi có giải pháp tăng cường năng lực phục vụ nhu cầu xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, phát huy tốt hơn vai trò kinh tế thương mại cửa khẩu.

1.4. Hiện trạng sử dụng đất 

Tổng diện tích khu vực thiết kế là 12.500 ha.  Trong đó: Đất nông nghiệp chiếm khoảng 18%; đất ở chiếm 1,6% (khoảng 200 ha) Đất bằng chưa sử dụng chiếm 3,82% (498,6 ha); Còn lại là các loại đất khác như: đất sông suối và mặt nước chuyên dùng, đất lâm nghiệp, đất sản xuất kinh doanh… 

Diện tích canh tác lâm nghiệp tương đối ít so với tổng diện tích đồi núi, chỉ tập trung vào cây keo và cây chè. Cả hai cây này đều không đạt hiệu quả kinh tế cao và không cần nhiều công nghệ liên quan cũng như không tạo được các hoạt động sản xuất, dịch vụ liên quan.

Diện tích canh tác nông nghiệp tương đối ít, lại tập trung ở các khu vực thường bị ngập lụt, phần lớn là đất canh tác 1 vụ, một phần nhỏ canh tác 2 vụ.

Hệ thống các công trình phúc lợi công cộng chủ yếu bao gồm các công trình thiết yếu như: các công trình quản lý hành chính, chợ, trường học, cơ sở y tế… phân bố rải rác trên địa bàn các xã và thị trấn. Tại thị trấn Tây Sơn, đã được đầu tư chợ quy mô lớn nhưng không phát huy được hiệu quả sử dụng.

Bảng 1: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	STT

 
	DANH MỤC

 
	DIỆN TÍCH (ha)
	Tỷ lệ %
	Chỉ tiêu
 m2/ người

	
	
	Tổng
	TT Tây
 Sơn 
	Xã Sơn Kim 1
	Xã Sơn Kim 2
	Xã Sơn Tây
	
	

	 
	Tổng diện tích đất trong phạm vi lập quy hoạch 
	12.500
	412,2 
	4.122,4 
	2.792,4 
	5.171,7 
	100
	 

	1
	Đất ở
	199,9
	20,30
	27,88
	27,04
	124,68
	1,6
	92,0

	 
	Đất ở đô thị
	20,3
	20,30
	 
	 
	 
	 
	9,3

	 
	Đất ở nông thôn
	179,6
	 
	27,88
	27,04
	124,68
	 
	82,7

	2
	Đất trụ sở cơ quan, sự nghiệp
	76,6
	5,24
	20,83
	1,99
	48,58
	0,6
	35,3

	3
	Đất giao thông
	78,5
	23,0
	18,7
	23,5
	13,3
	0,6
	36,1

	
	Giao thông đối ngoại
	27,8
	12,2
	-
	10,2
	5,4
	
	

	
	Giao thông nội vùng
	50,7
	10,8
	18,7
	13,3
	7,9
	
	

	4
	Đất mặt nước tự nhiên & kênh mương thủy lợi
	489,3
	33,5
	98,1
	164,8
	192,9
	3,9
	225,2

	5
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,2
	 
	0,37
	0,04
	0,74
	0,0
	 

	6
	Đất công cộng
	62,3
	4,5
	17,3
	23,5
	17,0
	0,5
	28,7

	7
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	39,2
	3,26
	14,75
	1,91
	19,27
	0,3
	 

	8
	Đất sản xuất kinh doanh
	47,4
	4,0
	15,1
	 
	28,3
	0,4
	21,8

	9
	Đất nông nghiệp
	2.349,3
	77,8
	144,5
	478,0
	1.649,0
	18,8
	1081,4

	10
	Đất Lâm nghiệp
	8.646,9
	153,4
	3.470,0
	1.997,0
	3.026,5
	69,2
	3980,2

	11
	Đất an ninh, quốc phòng
	8,2
	0,49
	4,91
	 
	2,80
	0,1
	 

	12
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1,3
	1,3
	 
	 
	 
	0,0
	0,6

	13
	Đất chưa sử dụng
	498,6
	85,4
	290,0
	74,6
	48,6
	4,0
	 


Nguồn: Phòng tài nguyên môi trường huyện Hương Sơn.

1.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1.5.1. Hiện trạng giao thông

a) Giao thông đối ngoại:

· Đường thuỷ:

Vận tải đường sông chủ yếu là vận tải nhỏ dọc sông Ngàn Phố (sông cấp II, III) nhưng do độ dốc địa hình nên lòng sông không đủ điều kiện để phát triển các phương tiện vận tải đường thủy có trọng tải lớn. Phương tiện chủ yếu là các loại thuyền máy chở hàng bình thường.

Các bến đò ngang chủ yếu phục vụ phương tiện vận tải hành khách trên dọc sông Ngàn Phố. Chưa có bến sông bốc dỡ hàng hóa do không có nhu cầu và do những mặt hạn chế của đường thủy miền núi (cạn kiện về mùa khô, địa hình dốc, khó khăn).

· Đường bộ:

QL 8A: chạy xuyên suốt khu vực nghiên cứu thiết kế, qua các xã Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, chiều dài trong ranh giới nghiên cứu khoảng 33km trong đó đọan qua khu vực thị trấn Tây Sơn (khoảng 4km) đạt tiêu chuẩn đường đô thị, bề rộng mặt cắt khoảng 24m, chất lượng tốt; đọan qua khu vực đèo núi khoảng 12km (ngã 3 nước Sốt – Cửa khẩu) và các đọan còn lại đạt tiêu chuẩn đường cấp IV MN, chất lượng trung bình, riêng đọan tuyến qua đèo núi có thông số hình học hạn chế (độ dốc lớn: 8-10%, bán kính cong nhỏ) và chịu ảnh hưởng nhiều bởi mưa lũ, nhìn chung không đảm bảo an toàn cho giao thông vận tải.

b) Giao thông khu kinh tế:

Hệ thống giao thông trong phạm vi khu kinh tế bao gồm hệ thống giao thông khu vực thị trấn Tây Sơn và hệ thống giao thông của các xã Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2. Cụ thể:

+ Đường đô thị: Tuyến đường trục chính nối với cầu Tây Sơn có bề rộng 30m. Ngoài ra là hệ thống đường nhựa với bề rộng từ 4-8m, hệ thống đường bê tông, đường đất rộng từ 3-5m.

+ Đường nông thôn: Các tuyến giao thông liên xã, liên thôn có lộ giới từ 5-10m, kết cấu mặt đường láng nhựa, cấp phối và bê tông. Hệ thống đường thôn xóm có bề rộng từ 2-3m,  kết cấu bằng đất và cấp phối đồi, tạm thời giải quyết nhu cầu đi lại, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.

c)  Nhận xét chung về hệ thống giao thông:

· Thuận lợi:

+ Khu vực nghiên cứu có QL 8A là tuyến đường bộ ngắn nhất nối Lào cũng như các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với khu vực Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc bộ của Việt nam, cũng như tiếp cận với cảng biển Vũng Áng, tạo điều kiện thuận lợi trong vấn đề giao lưu, xuất khẩu hàng hoá với các nước trên thế giới thông qua biển Đông.

+ Tuyến đường Hồ Chí Minh chạy phía Đông khu vực nghiên cứu, cách thị trấn Tây Sơn khoảng 18km.

· Khó khăn:

+ Hệ thống giao thông chủ yếu họat động với hình thức giao thông đường bộ, liên hệ gữa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khu kinh tế với các loại hình giao thông khác trong khu vực còn hạn chế, cụ thể tuyến QL 8A là tuyến giao thông độc đạo nối khu vực nghiên cứu với hệ thống giao thông quốc gia phía Đông. Tuyến thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, chất lượng mặt đường xuống cấp, đặc biệt, trong một số điều kiện thời tiết, có những đọan bị sạt lở nghiêm trọng, hệ thống cầu cống bị hư hỏng dẫn đến giao thông bị tê liệt.

+ Hệ thống giao thông thủy chủ yếu là vận tải nhỏ, khả năng khai thác rất hạn chế do đặc điểm địa hình đồi núi, sông có độ dốc lớn.

+ Hệ thống giao thông của các xã có chất lượng trung bình, mặt cắt nhỏ và nhiều đoạn tuyến thường xuyên bị hư hỏng vào mùa mưa bão, lũ lụt..

1.5.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

a) Hiện trạng nền:

     Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo có cao độ nền hiện trạng biến thiên rất lớn, đa số có độ dốc nền lớn. Các khu vực xây dựng và dân cư chủ yếu nằm ở thung lũng nhỏ hai bên sông Ngàn Phố. Cao độ nền hiện trạng các khu vực cụ thể như sau:

· Khu vực xã Sơn Tây – diện tích khoảng 5.172 ha:

+ Khu vực dân cư hiện trạng có cao độ nền từ 14,7m÷23,7m.

+ Khu ruộng có cao độ 9,0m ÷14m.

+ Khu vực ven sườn đồi 37m÷50m, độ dốc >10%.

· Khu vực thị trấn Tây Sơn – diện tích khoảng 412 ha:

+ Khu xây dựng hiện trạng có cao độ 16,5m÷28,5m.

+ Khu ruộng ven sông, suối có cao độ 12m÷16m.

+ Khu vực ven đồi có cao độ 40m÷55m, độ dốc >10%.

· Khu vực xã Sơn Kim1 – diện tích khoảng 4.122,4 ha: 

+ Khu vực dân cư hiện trạng có cao độ 22,5m÷33,5m

+ Khu ruộng ven sông, suối có cao độ 14m÷19,5m.

+ Khu vực ven đồi có cao độ 35m÷55m, độ dốc >10%.

· Khu vực Sơn kim 2 – diện tích khoảng 2.792,4 ha: 

+ Khu vực dân cư hiện trạng có cao độ 22,7m÷35m.

+ Khu ruộng ven sông có cao độ 14m÷19m.

+ Khu vực ven sườn đồi có cao độ 35m÷60m, độ dốc >10%.

b) Hiện trạng ngập lũ, ngập úng

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo nằm trong vùng có lượng mưa lớn, lại bị chia bởi nhiều suối nhỏ, địa hình rất dốc, dòng chảy tập trung rất nhanh, thường xuyên gây ra lũ ven triền các suối và sông Ngàn Phố ở các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, thị trấn Sơn Tây. Các khu vực ven suối ở hai bên núi cao thường bị lũ quét gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu.

( Tại trạm thủy văn Sơn Diệm (phía hạ du) mực nước đo được:

+ Năm 2002 là 15,82 m trên mức báo động III = 2,82m, ngập hầu hết các khu vực và sạt lở ven sông, suối, một số sườn dốc cũng bị trượt lở. 

+ Năm 2007 là 13,02 m.

+ Năm 2008 mực nước tại Sơn Diệm (phía hạ du) là 13,0m, sạt lở ven sông, suối ở Sơn kim1, Sơn Kim2, thị trấn Tây Sơn.

( Tại Sơn Kim 2 ; 1988=19,965m; 1996=19,935m; 2002=19,989m

( Tại Sơn Kim 1: Tại trạm thủy văn mới: 2002= 25,41m; 2007= 22,79m.

Hiện tại hai bên bờ sông Ngàn Phố, có một số khu vực bị sạt lở rất nghiêm trọng nhất là ở xã Sơn Kim, thị trấn Tây Sơn. Các dân cư nằm sát bờ sông có nguy cơ bị mất nhà cửa nếu không kịp thời di dời, kè bờ.

c) Hiện trạng thoát nước mưa:  

Toàn khu kinh tế cửa khẩu có 2 lưu vực chính: bờ Bắc sông Ngàn Phố và bờ Nam sông Ngàn Phố.

Các lưu vực nhỏ theo các khe, suối trong từng khu vực chảy vào sông Ngàn Phố.

Hệ thống thoát nước mưa trong khu kinh tế chưa hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên. Trên các đường giao thông có các cầu, cống qua đường tại các vị trí sông suối chảy qua. Khu vực thị trấn Sơn Tây có một số đoạn mương xây nắp đan và mương hở ở khu UBND và khu chợ nằm hai bên đường, chảy vào suối nhỏ, ra sông Ngàn Phố. Kích thước mương 400x600 và 600x800.

d) Hiện trạng các công trình thủy lợi

Khu kinh tế Cầu Treo thuộc huyện Hương Sơn đã xây dựng được nhiều các các đập, hồ nhỏ trên suối Giao An, sông Chi Lời, khe Tre v.vv để cung cấp nước cho dân sinh, tưới cho nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong mùa khô. Ngoài ra, đang xây dựng đập thủy điện Hương Sơn ở đầu nguồn suối Nậm Luông, thủy điện Rào An để cung cấp điện cho dân sinh và các ngành kinh tế khác, tích nước cung cấp cho dân sinh và sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên việc giảm lũ cho khu vực hạ du của hai thủy điện trên không đề cập đến.

Dọc theo sông đã xây dựng được 14 km kè chống sạt lở, cao độ mặt kè là 9,5m.

Kè bờ suối tại Hà Trai, Sơn Kim 1: Diện tích bảo vệ 3.250ha.

e) Đánh giá chung về hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật: 

· Lợi thế: 

+ Tỷ lệ độ che phủ của rừng > 85%, có khả năng khai thác kinh tế đồi rừng.

+ Trên các suối đã xây dựng nhiều hồ chứa nhỏ để cung cấp nước cho dân cư và sản xuất nông, lâm nghiệp, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu hiện nay. 

· Hạn chế: 

+ Quỹ đất bằng phẳng rất ít, khi xây dựng sẽ phải lấy vào quỹ đất lúa, hoặc phải khai thác vào địa hình ven đồi núi cao làm cho kinh phí đầu từ vào việc san lấp nền và kè chắn rất tốn kém.

+ Hệ thống thoát nước chảy theo địa hình tự nhiên, hệ thống cống thoát mới chỉ có một số đoạn mương xây ở thị trấn Tây Sơn. Nguồn nước sinh hoạt đều thải trực tiếp ra các suối sau đó ra sông Ngàn Phố.

+ Các công trình thủy lợi nhỏ, chưa đủ đáp ứng cho dân sinh và sản xuất.

+ Dọc hai bờ sông mới chỉ kè được một số đoạn chưa đáp ứng với tốc độ xói lở hiện nay, rất nguy hiểm cho cư dân tại chỗ. 

f)  Đánh giá đất xây dựng: 

	TT
	Nội dung
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ%

	1
	Tổng diện tích tự nhiên khu vực nghiên cứu
	12.500
	100

	2
	Đất XD thuận lợi, cao độ nền >17,0m
	1.875
	15

	3
	Đất ít thuận lợi do ngập 0,8m÷1,5m
	875
	7

	4
	Đất XD không thuận lợi, do ngập lũ > 1,5m
	1.125
	9

	5
	Không thuận lợi do độ dốc lớn >30%
	8.625
	69


1.5.3. Hiện trạng cấp điện 

a. Nguồn điện:

Khu vực nghiên cứu thiết kế được cấp điện mạng lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 110KV Linh Cảm công suất 1x25MVA, cách khu vực nghiên cứu thiết kế khoảng 25Km.

b. Lưới điện:

*  Lưới điện trung thế 35KV: 

Đường dây nổi 35KV -375 Linh Cảm cấp điện cho các trạm biến áp phân phối trong khu vực, trục chính sử dụng dây AC – 70mm2 chiều dài tuyến trong ranh giới  khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo khoảng 20Km.

 * Lưới điện hạ thế 0,4KV: 

 Khu vực thị trấn Tây Sơn, lưới điện hạ thế đã được cải tạo tương đối tốt, khu vực các xã khác như xã Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2… đường dây dài đã cũ nát, tiết diện dây dẫn nhỏ.

Lưới điện hạ thế khu vực sử dụng đường dây nổi, lõi nhôm, bọc cách điện  3 pha 4 sợi, tiết diện từ 35 – 50mm2.

*  Lưới điện chiếu sáng: 

Các phố chính của thị trấn Tây Sơn và cửa khẩu Cầu Treo đã có hệ thống chiếu sáng đô thị, đường 8A đi qua thị trấn chiếu sáng 2 bên hè đường, các đường phố khác chiếu sáng một bên . Hệ thống chiếu sáng sử dụng đường dây nổi 3 pha 4 sợi PVC 4x6mm2. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn cao áp thủy ngân 150-250W.

c. Trạm biến thế 35/0,4KV:

Có 39 trạm biến thế trong khu vực với tổng công suất là 5.680KVA, chủ yếu sử dụng trạm treo trên cột, công suất từ 50 – 560KVA.

d. Tình hình sử dụng điện năng: 

Điện năng tiêu thụ trong khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo chủ yếu là phụ tải điện sinh hoạt và dịch vụ, nhu cầu phụ tải còn ít. Thị trấn Tây Sơn các hộ sử dụng điện đều đã được lắp đặt công tơ riêng, được lắp trong hòm công tơ chuyên dùng kín có khoá và gông. Các khu vực còn lại các công tơ điện còn lắp đặt tạm bợ chưa có hòm chuyên dụng riêng.

e. Các dự án đang nghiên cứu hoặc đang triển khai liên quan:

Nhà máy thủy điện Hương Sơn đang được triển khai xây dựng, với chủ đầu tư là công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn. Nhà máy Thủy điện nằm trong ranh giới thiết kế với công suất 43MW, dự kiến đưa vào vận hành năm 2011.

Nhà máy thuỷ điện Rào An 1 và Rào An 2, đang được nghiên cứu xây dựng, chưa có thiết kế cụ thể, cách khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 3 km về phía Nam có tổng công suất là: 28,7MW.

6. Nhận xét và đánh giá hiện trạng:

Hiện tại, Huyện Hương Sơn chưa có trạm biến áp 110KV riêng nên toàn huyện vẫn phải lấy nguồn từ trạm biến áp 110KV Linh Cảm. Do đó nguồn cấp điện cho khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo còn xa, công suất không đảm bảo.

Đường dây trung thế 35KV tương đối dài, tiết diện dây dẫn nhỏ, tổn hao không tải lớn, kết cấu mạch hình tia không đảm bảo khi có sự cố

Thị trấn Tây Sơn mạng lưới hạ thế tương đối hoàn chỉnh. Ngoài ra các khu vực khác, bán kính phục vụ của lưới hạ thế tương đối dài, mạng lưới hạ thế nói chung là cũ nát, đường dây dài, tiết diện dây dẫn nhỏ, cần phải cải tạo lại.

Phụ tải khu vực hiện tại chủ yếu là phụ tải sinh hoạt và công cộng dịch vụ do đó nhu cầu phụ tải nhỏ.

1.5.4. Hiện trạng cấp nước

Hiện tại toàn Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đã xây dựng được nhà máy cung cấp nước sạch:

- Nhà máy nước thị trấn Tây Sơn công suất thiết kế 3000 m3/ngđ lấy nguồn nước của suối Rào Qua phục vụ cho khu vực thị trấn.

- Trạm cấp nước khu vực cửa khẩu Cầu Treo công suất thiết kế 250 m3/ngđ phục vụ cho các hoạt động của khu vực cửa khẩu. Nguồn nước từ các khe núi trên đồi quanh cửa khẩu. 

- Nhà máy nước sạch tại thị trấn Sơn Tây vẫn chưa đưa vào hoạt động được. Nhà máy nước ở khu vực cửa khẩu đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên công suất còn hạn chế.

Nhận xét hiện trạng: Khu vực nghiên cứu có diện tích lớn, địa hình trải dài, bởi vậy cần có biện pháp cấp nước phân tán cho từng khu vực. Tuy nhiên, hiện tại, các công trình cấp nước sạch lại chưa đủ lớn về mặt công suất để đáp ứng được nhu cầu dùng nước của khu cửa khẩu trong tương lai. Do đó cần có các biện pháp cải tạo, mở rộng nâng cao công suất của các nhà máy hiện có và nghiên cứu tìm các nguồn nước để xây dựng thêm nhà máy nước mới ở các điểm chưa có hệ thống cấp nước. Đảm bảo toàn bộ khu vực Khu kinh tế đều được sử dựng nước sạch đáp ứng được nhu cầu phát triển.

1.5.5. Hiện trạng thoát nước bẩn vệ sinh môi trường

· Hệ thống thoát nước thải:

 Khu vực thiết kế chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Nước thải từ các hộ gia đinh tự thoát theo các khe rãnh tự nhiên, ra các khu vực trũng.

Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh rất thấp, chủ yếu tập trung ở thị trấn. 

Mật độ dân cư khu vực nghiên cứu thấp, lượng thải nhỏ nên mức độ ô nhiễm chưa cao. 

Các cụm công nghiệp địa phương đều chưa có hệ thống xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường.

· Thu gom chất thải rắn: 

Khu vực thiết kế chưa có hệ thống thu gom, xử lý CTR đạt tiêu chuẩn.

Khu vực nông thôn bao gồm 3 xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây lượng CTR phát sinh nhỏ, phần lớn được người dân xử lý tại chỗ bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp. Riêng thị trấn Tây Sơn có 1 bãi rác lộ thiên, quy mô nhỏ (khoảng 0,5 ha) gần khu đồi nghĩa trang, cách thị trấn khoảng 1km gây ô nhiễm môi trường.

Hiện khu kinh tế đang xây dựng khu xử lý CTR, vị trí khu xử lý tại thung lũng phía Bắc thị trấn (cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km), quy mô diện tích khoảng 2 ha. Đây là địa điểm được lựa chọn khá tốt, nằm ở đoạn giữa khu kinh tế, vị trí thung lũng khuất gió, ít phải xử lý nền, khả năng dung nạp lớn, thuận lợi cho thu gom và xử lý nước rỉ.

· Nghĩa trang nhân dân: 

Nghĩa trang được tổ chức phân tán theo từng thôn, xóm. Các nghĩa trang xây dựng một cách tự phát nên rất tốn kém diện tích đất và ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Tổng diện tích nghĩa trang trong khu vực nghiên cứu khoảng gần 40 ha.

1.5.6. Hiện trạng môi trường:

· Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn:

Khu vực thiết kế có 1 điểm quan trắc tại thị trấn Tây Sơn. Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn TCVN 5937-2005. Đặc biệt, về hàm lượng bụi và tiếng ồn, khu vực thiết kế là một trong số ít điểm còn chưa vượt ngưỡng ô nhiễm trên địa bàn Hà Tĩnh (trong toàn Tỉnh, chỉ 2/14 điểm quan trắc đạt tiêu chuẩn về bụi và tiếng ồn).

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	TCVN 5937-2005 (cột B)
	TCVN 5949-1998 (cột B)

	Bụi (mg/m3)
	150
	150
	180
	300
	

	Tiếng ồn (dB)
	69
	68
	69
	
	75


· Chất lượng môi trường nước:

Nước mặt:

Nước mặt trong khu vực bao gồm nước sông, nước mạch chảy trong núi và nước mưa tích tụ trong các ao, hồ, ruộng lúa. Các nguồn nước trên giải quyết vấn đề tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản, cấp nước sinh hoạt. Các chỉ tiêu quan trắc được trên sông Ngàn Phố cho thấy chất lượng nước mặt đều đạt tiêu chuẩn B theo TCVN 5942-1995 nhưng đều đã vượt tiêu chuẩn A (tiêu chuẩn áp dụng cho nước mặt có thể dùng để cấp nước sinh hoạt) từ 2-3 lần. Đây là vấn đề cần lưu ý khi sử dụng nguồn nước này       xử lý để cấp cho sinh hoạt. 
	Chỉ tiêu
	BOD5 (mg/l)
	COD (mg/l)
	NH3(mg/l)

	Năm 2005
	17
	24
	0,35

	Năm 2006
	15
	23,5
	0,05

	Năm 2007
	8
	15
	0,7

	TCVN 5942-1995 (cột B)
	25
	35
	1

	TCVN 5942-1995 (cột A)
	5
	10
	-


Nước ngầm:

Nước ngầm trong khu vực chủ yếu trong tầng sâu trung bình nhưng chưa có thăm dò đánh giá chính xác về trữ lượng.

Kết quả quan trắc trên địa bàn thị trấn Tây Sơn cho thấy chất lượng nước ngầm tại đây được đánh giá khá tốt, đặc biệt là các chỉ tiêu quan trọng như hàm lượng Fe, độ cứng… (đều có chỉ số thấp nhất trong các điểm quan trắc).

	Chỉ tiêu
	SO42-(mg/l)
	Fe (mg/l)
	Độ cứng (mg/l)

	Năm 2005
	-
	-
	-

	Năm 2006
	-
	-
	-

	Năm 2007
	20
	0,5
	50

	TCVN 5944-1995 (cột B)
	400
	5
	500


· Chất lượng môi trường đất: 
Hiện chưa có số liệu quan trắc về môi trường đất khu vực nghiên cứu nhưng phân tích các yếu tố tổng quan như diện tích tổng thể, diện tích nông, lâm nghiệp, mật độ dân số…. có thể thấy rằng chất lượng môi trường đất còn tốt. Tuy nhiên, đây là khu vực có địa hình khá phức tạp, chủ yếu là đồi, núi và nằm trong vùng có lượng mưa lớn, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi. 

·  Hệ sinh thái và đa dạng sinh học: 
Hương Sơn là huyện có diện tích rừng lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với khoảng hơn 77.000 ha. Đặc biệt có một diện tích khá lớn rừng nguyên sinh tại khu bảo tồn thiên nhiên Vụ Quang phân bổ chủ yếu tại hai xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây. Tại khu bảo tồn Vụ Quang đã xác định được 465 loài thực vật và hơn 70 loài thú trong  đó có nhiều loại quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ.

·  Tài nguyên khoáng sản: 

Trên địa bàn Hương Sơn đã phát hiện một số mỏ tài nguyên như thiếc tại Sơn Kim, đá granit Kim Cương… nhưng chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống để khẳng định trữ lượng.

Nước khoáng Nậm Chót, xã Sơn Kim được xác định là nguồn khoáng nóng có giá trị. Tổng độ khoáng hoá cao (0,34 g/l), nhiệt độ khoảng 780C, trữ lượng ước tính khoảng  250-350 m3/ngđ

· Các hiện tượng thời tiết đặc biệt: 
Do địa hình đồi núi cao nên hiện tượng thời tiết đặc biệt nhất cần lưu ý tại đây là lũ quét. Những cơn mưa lớn, hậu quả của những cơn bão kéo theo lũ quét đã gây thiệt hại nhiều người và của trên địa bàn Hương Sơn trong những năm gần đây.

· Nhận xét chung: 
Các số liệu quan trắc cho thấy chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu được xếp vào loại tốt trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây là một điểm mạnh của khu vực nghiên cứu, cần giữ gìn và phát huy trong đồ án quy hoạch.

